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GIẢI THÍCH  
BIỂU TƯỢNG

KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐIKHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

Học sinh được huy động những kiến thức, kĩ năng, 
kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề có liên quan 
đến chủ đề bài học.

KHÁM PHÁKHÁM PHÁ

Học sinh được tìm hiểu, khám phá nội dung kiến thức 
theo chủ đề, hoạt động.

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNHLUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

Học sinh được củng cố kiến thức và rèn luyện các  
kĩ năng theo mục tiêu của hoạt động.

VẬN DỤNG, MỞ RỘNGVẬN DỤNG, MỞ RỘNG

Học sinh được vận dụng những kiến thức, kĩ năng  
đã học và phát huy khả năng sáng tạo.
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LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh lớp 2 yêu quý!

Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình – Lớp 2 là người bạn đồng 
hành cùng các em khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm về quê hương Ninh Bình.

Tài liệu gồm 7 chủ đề:

– Chủ đề 1: Cảnh đẹp quê hương em;

– Chủ đề 2: Các vị vua đóng đô ở Ninh Bình;

– Chủ đề 3: Di tích lịch sử – văn hoá Ninh Bình;

– Chủ đề 4: Lễ hội Hoa Lư;

– Chủ đề 5: Nghệ thuật truyền thống ở Ninh Bình;

– Chủ đề 6: Bảo tồn động vật hoang dã ở Ninh Bình;

– Chủ đề 7: Chia sẻ yêu thương, việc thiện nguyện.

Mỗi chủ đề là những hoạt động bổ ích, lí thú, gần gũi gắn với cuộc sống 
hằng ngày; thông qua các hoạt động khám phá, trải nghiệm, các em sẽ 
được tìm hiểu những nét đặc trưng tiêu biểu của quê hương Ninh Bình. Mỗi 
chủ đề góp phần phát triển phẩm chất, năng lực và tình yêu quê hương, đất 
nước theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình – Lớp 2 thực sự có ý nghĩa 
hơn khi các em biết vận dụng những điều đã học để thực hiện những việc 
làm, hành động phù hợp với lứa tuổi góp phần gìn giữ phát huy những giá 
trị tốt đẹp, tiêu biểu của quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, hiện đại, 
văn minh.

Chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt, vui khoẻ và ngày càng tiến bộ!

CÁC TÁC GIẢ
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KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐIKHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

	 Quan sát và cho biết tên những cảnh đẹp ở Ninh Bình.

 Hình 1.1. Khu du lịch sinh thái Tràng An

 Hình 1.2. Bát Cảnh Sơn

CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG EMCẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG EMchủ đề 1
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KHÁM PHÁKHÁM PHÁ

1  Tìm hiểu về những cảnh đẹp ở Ninh Bình

– Tên, địa điểm của cảnh đẹp. 

– Những nét đặc sắc của cảnh đẹp.

Gợi ý: 

 Hình 1.3. Quần thể danh thắng 
Tràng An

 Hình 1.4. Khu bảo tồn thiên 
nhiên đất ngập nước Vân Long

 Hình 1.5. Vườn quốc gia  
Xuân Thuỷ

 Hình 1.6. Ngũ Động Sơn
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2  Chia sẻ hiểu biết của em về những cảnh đẹp sau 

a. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là vùng sinh thái đặc 
sắc với hệ động, thực vật phong phú, tiêu biểu là loài voọc mông trắng 
quý hiếm. Cảnh quan núi đá vôi và hang động bị nước bào mòn tạo nên 
những hình thù độc đáo, đồng thời là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật. 
Nơi đây nổi bật với các hang động đẹp như hang Cá, hang Bóng, hang Rùa,  
hang Chanh,…

 Hình 1.7. Cảnh quan khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

b. Ngũ Động Sơn

Ngũ Động Sơn là năm hang động nối liền nhau nằm trong lòng núi 
Cấm. Trong động có nhiều nhũ đá với hình thù khác nhau. Trên các bức 
vách của động, thiên nhiên đã vẽ nên nhiều cảnh đẹp, gợi lên những tưởng 
tượng sinh động về cuộc sống con người. Bên cạnh động có đền Trúc, thờ 
anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt.

 Hình 1.8. Nhũ đá trong động
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c. Khu sinh thái Cồn Lu – Cồn Ngạn

 Hình 1.9. Cảnh quan khu sinh thái Cồn Lu – Cồn Ngạn

Cồn Lu – Cồn Ngạn nằm trong Vườn quốc gia Xuân Thủy. Cồn Lu là bãi bồi 
ngập mặn ở phía ngoài Cồn Ngạn, có hình giống như một bàn tay. Nơi đây 
có rừng ngập mặn rộng lớn, là môi trường sống thuận lợi cho nhiều loài sinh 
vật. Đây cũng là điểm dừng chân của nhiều loài chim di trú từ phương Bắc.  
Mỗi năm, khu vực này đón hàng chục nghìn cá thể chim với hơn 220 loài, 
trong đó có nhiều loài quý hiếm ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới.

3  Giới thiệu về những cảnh đẹp khác ở quê hương em

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNHLUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

1  Tham gia trò chơi: Gắn tên phù hợp với mỗi cảnh đẹp.

Tràng An

 Hình 1.10. 
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2  Đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu với các bạn về một 
cảnh đẹp của Ninh Bình.

– Tên, địa điểm cảnh đẹp;

– Đặc điểm nổi bật của cảnh đẹp;

– Những việc làm để bảo vệ cảnh đẹp.

Gợi ý: 

3  Nói lời khuyên với bạn trong các tranh dưới đây:

 Hình 1.11.  Hình 1.12. 

VẬN DỤNG, MỞ RỘNGVẬN DỤNG, MỞ RỘNG

1  Thảo luận cùng cha mẹ, người thân về kế hoạch tham quan một 
cảnh đẹp.

– Tên, địa điểm cảnh đẹp;

– Phương tiện, thời gian;

– Trang phục, đồ dùng … phục vụ tham quan cảnh đẹp.

Gợi ý: 

2  Thực hiện những việc làm phù hợp để bảo vệ cảnh đẹp quê 
hương em.
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KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐIKHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

	 Quan sát và chia sẻ thông tin về nhân vật lịch sử trong hình ảnh sau: 

KHÁM PHÁKHÁM PHÁ

1  Đọc đoạn thông tin và cho biết:

Cố đô Hoa Lư là kinh đô xưa của nước ta. Nơi đây đã chứng kiến sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước oai hùng qua ba triều đại: Đinh, Tiền Lê và 
đầu nhà Lý. Cố đô Hoa Lư là nơi  ghi dấu 6 vị vua: Đinh Tiên Hoàng, Đinh 
Toàn, Lê Đại Hành, Lê Trung Tông, Lê Long Đĩnh và Lý Thái Tổ.

– Cố đô Hoa Lư từng là kinh đô của những vương triều nào?

– Cố đô Hoa Lư ghi dấu với những vị vua nào?

CÁC VỊ VUA ĐÓNG ĐÔ Ở CÁC VỊ VUA ĐÓNG ĐÔ Ở 
NINH BÌNHNINH BÌNH

chủ đề 2
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2  Tìm hiểu về một vị vua từng đóng đô ở Ninh Bình

Vua Đinh Tiên Hoàng

 Hình 2.1. Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (phường Tây Hoa Lư)

Vua Đinh Tiên Hoàng (tên thật là Đinh Bộ Lĩnh) quê ở làng Đại Hữu (nay 
thuộc xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình). Ông có công dẹp loạn 12 sứ quân, 
thống nhất đất nước. Năm 968, ông lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại 
Cồ Việt và đóng đô ở Hoa Lư. Sau khi ông mất, nhân dân đã lập đền thờ ông 
ở phường Tây Hoa Lư và nhiều nơi khác trên cả nước. Đến nay đã có nhiều 
trường học, đường phố mang tên ông.

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNHLUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

1  Tham gia trò chơi: Giải ô chữ.

1

2

3

4

5 Ư
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Hàng số 1: Đây là tên thật của Vua Đinh Tiên Hoàng.

Hàng số 2: Đây là vị Vua thứ hai của nhà Đinh.

Hàng số 3: Tên phường hiện nay có đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng.

Hàng số 4: Đây là triều đại có các Vua Lê Đại Hành, Lê Trung Tông,  
Lê Long Đĩnh.

Gợi ý: 

2  Chia sẻ hiểu biết về một trong sáu vị vua đóng đô ở Ninh Bình.

– Tên vị vua, quê quán.

– Những đóng góp của ông với quê hương, đất nước. 

Gợi ý: 

3  Kể tên những trường học, đường phố,… mang tên các vị vua 
đóng đô ở Ninh Bình.  

 Hình 2.2. Trường Tiểu học Đinh Tiên 
Hoàng (phường Hoa Lư)

 Hình 2.3. Đường Lê Hoàn  
(phường Phủ Lý)
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VẬN DỤNG, MỞ RỘNGVẬN DỤNG, MỞ RỘNG

1  Làm poster thể hiện lòng biết ơn đối với các vị vua đóng đô ở 
Ninh Bình

2  Chia sẻ với người thân những việc làm phù hợp thể hiện lòng 
biết ơn với các vị vua đóng đô ở Ninh Bình.

Theo con, những việc làm phù hợp 
để thể hiện lòng biết ơn với các vị 
vua đóng đô ở Ninh Bình là...
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KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐIKHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

	 Kể tên một số di tích lịch sử – văn hoá ở Ninh Bình.

 Hình 3.1. Đền thờ Bác Hồ  
(Xã Bình Mỹ)

 Hình 3.2. Nhà lưu niệm Tổng Bí thư 
Trường Chinh (Xã Xuân Hồng)

 Hình 3.3. Đền Trần (phường Nam Định)

DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HOÁ DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HOÁ 
NINH BÌNHNINH BÌNH

chủ đề 3
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KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐIKHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

	 Kể tên một số di tích lịch sử – văn hoá ở Ninh Bình.

 Hình 3.1. Đền thờ Bác Hồ  
(Xã Bình Mỹ)

 Hình 3.2. Nhà lưu niệm Tổng Bí thư 
Trường Chinh (Xã Xuân Hồng)

 Hình 3.3. Đền Trần (phường Nam Định)

DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HOÁ DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HOÁ 
NINH BÌNHNINH BÌNH

chủ đề 3
KHÁM PHÁKHÁM PHÁ

1  Tìm hiểu về di tích lịch sử – văn hoá ở Ninh Bình.

Quan sát hình ảnh, đọc thông tin và nêu tên, đặc điểm nổi bật, tiêu 
biểu của di tích lịch sử – văn hoá. 

CHÙA LONG ĐỌI SƠN

Chùa Long Đọi Sơn nằm trên đỉnh núi Long Đọi, phường Tiên Sơn. Chùa 
do Vua Lý Thánh Tông và Vương phi Ỷ Lan chủ trì xây dựng. Sau đó, Vua Lý 
Nhân Tông cho xây tháp Sùng Thiện Diên Linh. Hiện nay chỉ còn tấm bia - 
một trong những bảo vật Quốc gia của Việt Nam.

 Hình 3.4. Chùa Long Đọi Sơn

 Hình 3.5. Bia Sùng Thiện Diên Linh
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ĐỀN TRẦN

Đền Trần nằm ở thôn Tức Mặc, phường Nam Định, là nơi thờ Vua Trần 
và các quan lại có công phò tá nhà Trần. Đền Trần gồm ba công trình kiến 
trúc chính là đền Thiên Trường (đền Thượng), đền Cố Trạch (đền Hạ) và đền 
Trùng Hoa. Đền Trần được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật 
Quốc gia đặc biệt năm 2012.

 Hình 3.6. Đền Trần nhìn từ trên cao

QUẦN THỂ NHÀ THỜ PHÁT DIỆM

Quần thể nhà thờ Phát Diệm (xã Phát Diệm) do linh mục Phê-rô Trần Lục 
tổ chức xây dựng. Quần thể này bao gồm các công trình: 1 nhà thờ lớn và 5 
nhà thờ nhỏ. Dù chịu nhiều tác động từ thiên tai, chiến tranh nhưng công 
trình vẫn vững chãi và gìn giữ được nguyên trạng cho đến ngày nay. Quần 
thể kiến trúc nhà thờ Phát Diệm đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá 
cấp Quốc gia năm 1988.

 Hình 3.7. Quần thể nhà thờ Phát Diệm
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2  Thảo luận những việc làm để giữ gìn, bảo vệ di tích lịch sử – văn hoá 
ở Ninh Bình.

 Hình 3.8

 Hình 3.9

 Hình 3.10
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LUYỆN TẬP, THỰC HÀNHLUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

1  Vẽ sơ đồ tư duy về tên gọi, vị trí địa lí, lịch sử – văn hoá của một 
trong các di tích lịch sử – văn hoá ở Ninh Bình. 

ĐỀN TRẦN
Là nơi thờ tự vua 
Trần và các quan 

lại…

DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HOÁ Ở NINH BÌNH

CHÙA LONG 
ĐỌI SƠN

Phường 
Nam Định

Được xếp hạng di 
tích lịch sử và kiến 

trúc nghệ thuật 
Quốc gia đặc biệt 

năm 2012

?

?

?
?

? ? ?

2  Giới thiệu về vai trò, ý nghĩa của một di tích lịch sử – văn hóa ở 
Ninh Bình mà em biết.

VẬN DỤNG, MỞ RỘNGVẬN DỤNG, MỞ RỘNG

	 Lập kế hoạch tham quan một di tích lịch sử – văn hoá ở địa 
phương em.

– Tên di tích lịch sử – văn hoá;

– Địa điểm có di tích lịch sử – văn hoá; 

– Những sự kiện lịch sử, văn hóa nổi bật; 

– Ý nghĩa của di tích lịch sử – văn hoá với người dân Ninh Bình; 

– Những việc cần làm khi đi tham quan di tích lịch sử – văn hoá. 

Gợi ý: 
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KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐIKHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

	 Quan sát hình ảnh và cho biết tên lễ hội

 Hình 4.1. Lễ rước nước trong lễ hội Hoa Lư

 Hình 4.2. Lễ tế trong lễ hội Hoa Lư

LỄ HỘI HOA LƯLỄ HỘI HOA LƯchủ đề 4
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KHÁM PHÁKHÁM PHÁ

1  Tìm hiểu về lễ hội Hoa Lư 

Đọc thông tin, quan sát hình và cho biết

– Địa điểm diễn ra lễ hội.

– Những hoạt động chính trong lễ hội.

– Ý nghĩa của lễ hội.

Lễ hội Hoa Lư còn có tên là lễ hội Trường Yên, lễ hội Cờ Lau. 

Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch hằng 
năm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (phường Tây 
Hoa Lư) nhằm tưởng nhớ Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành và 
các vị anh hùng dân tộc khác.

 Hình 4.3, 4.4. Lễ hội Hoa Lư
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2  Tìm hiểu một số hoạt động trong lễ hội Hoa Lư

a. Đọc đoạn thông tin và quan sát hình ảnh

Phần lễ

Lễ rước nước

Lễ rước nước bắt đầu từ 5 giờ sáng, xuất phát từ Đền Vua Đinh ra sông 
Hoàng Long để lấy nước thiêng rước về Đền. Nước được dâng lên ban thờ 
và dùng trong các nghi lễ trang trọng. Nghi thức mang ý nghĩa cầu quốc 
thái dân an, mưa thuận gió hoà và thể hiện đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”.

 Hình 4.5. Lễ rước nước

Phần hội

 Hình 4.6. Thi cờ người
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 Hình 4.7. Giải vật  Hình 4.8. Thi chèo thuyền khéo

b. Thảo luận và chia sẻ các hoạt động chính trong lễ hội Hoa Lư.

c. Chia sẻ những việc cần làm khi tham gia lễ hội.

LUYỆN TẬP, THỰC HÀNHLUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

1  Nêu những hoạt động chính trong lễ hội Hoa Lư (theo mẫu). 

Tên gọi khác của lễ hội Hoa Lư

Địa điểm diễn ra lễ hội

Các hoạt động chính

Ý nghĩa của lễ hội Hoa Lư

2  Sắm vai thể hiện những việc nên làm khi tham dự lễ hội.

Chúng ta nên làm gì 
khi đi tham dự lễ hội 
bạn nhỉ?

Tớ nghĩ, chúng ta nên ăn 
mặc gọn gàng, lịch sự và 
không chen lấn, xô đẩy khi 
tham dự lễ hội.
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VẬN DỤNG, MỞ RỘNGVẬN DỤNG, MỞ RỘNG

1  Làm album ảnh để giới thiệu về lễ hội Hoa Lư.

Chuẩn bị:
– Tranh, ảnh về Vua Đinh Tiên Hoàng và lễ hội Hoa Lư.

– Giấy A4, bút chì, bút màu.

 Bước 1: Chọn và dán các bức ảnh, 
tranh vẽ vào từng trang A4

 Bước 2: Ghi chú thích cho từng 
bức ảnh, tranh vẽ

 Bước 3: Làm trang bìa của album

 Bước 4: Hoàn thiện album hoàn chỉnh

2  Giới thiệu với bạn bè, người thân về album ảnh lễ hội Hoa Lư
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KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐIKHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

Tham gia trò chơi đoán tên loại hình nghệ thuật truyền thống.

 Hình 5.1. Hát chèo

 Hình 5.2. Hát trống quân

NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG  NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG 
Ở NINH BÌNHỞ NINH BÌNH

chủ đề 5
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KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐIKHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

Tham gia trò chơi đoán tên loại hình nghệ thuật truyền thống.

 Hình 5.1. Hát chèo

 Hình 5.2. Hát trống quân

NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNGNGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG
Ở NINH BÌNHỞ NINH BÌNH

chủ đề 5 KHÁM PHÁKHÁM PHÁ

1  Tìm hiểu một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở Ninh Bình.

Hát xẩm

Hát xẩm là một loại hình dân ca truyền thống của Việt Nam. Hát xẩm sử 
dụng nhạc cụ chính là đàn nhị và sênh tiền (phách).

 Hình 5.3. Nghệ nhân hát xẩm 
Hà Thị Cầu

 Hình 5.4. Sênh tiền

Múa hát Lải Lèn

Múa hát Lải Lèn ở làng Nội Chuối, xã Bắc Lý. Múa hát Lải Lèn được tổ 
chức khi làng mở hội tôn vinh Thành hoàng Triệu Việt Vương. Đội hình múa 
hát là 12 cô gái và 8 chàng trai đóng vai hầu vua đứng hai bên.

 Hình 5.5. Múa hát Lải Lèn
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Hát chầu văn

Hát chầu văn còn gọi là Hát 
văn hay hát hầu đồng. Hát chầu  
văn sử dụng các loại nhạc cụ như: 
Đàn nguyệt, trống ban (trống 
con), phách, cảnh, thanh la và một 
số các nhạc cụ khác.

2  Mô tả về một loại hình nghệ thuật truyền thống ở Ninh Bình.

– Tên loại hình nghệ thuật truyền thống;

– Trang phục biểu diễn;

– Nhạc cụ sử dụng;

– Cách biểu diễn.

Gợi ý: 

Trang phục biểu 
diễn của múa hát 
Lải Lèn là…..

Các cậu có biết trang 
phục biểu diễn của 
múa hát Lải Lèn như 
thế nào không?

 Hình 5.6. Tiết mục biểu diễn 
hát chầu văn
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LUYỆN TẬP, THỰC HÀNHLUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

1. Làm sơ đồ tư duy mô tả một loại hình nghệ thuật truyền thống ở
Ninh Bình (theo mẫu).

1. Tên loại hình
2. Địa phương

diễn ra

5. Đặc điểm
nổi bật

3. Ý nghĩa
mục đích

4. Nhạc cụ

Loại hình 
nghệ thuật 

truyền thống

2. Theo dõi video và biểu diễn một số động tác đơn giản về loại
hình nghệ thuật truyền thống ở Ninh Bình.

VẬN DỤNG, MỞ RỘNGVẬN DỤNG, MỞ RỘNG

Sưu tầm, triển lãm tranh, ảnh về loại hình nghệ thuật, nhạc cụ được sử 
dụng trong các loại hình nghệ thuật truyền thống ở Ninh Bình.

THI ĐUA DẠY TỐT – HỌC TỐT

TRIỂN LÃM TRANH, ẢNH VỀ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG Ở NINH BÌNH
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KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐIKHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

Nghe bài hát “Điều ước cho gấu”.

KHÁM PHÁKHÁM PHÁ

1  Chia sẻ hiểu biết về những động vật hoang dã ở Ninh Bình.

Ninh Bình được biết đến với những di tích lịch sử – văn hoá, danh lam 
thắng cảnh nổi tiếng. Nơi đây còn có thiên nhiên phong phú, nhiều loài 
động vật, thực vật sinh sống. Ở tỉnh Ninh Bình có nhiều địa điểm là nơi sinh 
sống của các loài động vật hoang dã như: Vườn quốc gia Cúc Phương là nơi 
sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao 
trong đó có loài rùa đá quý hiếm. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân 
Long có loài voọc mông trắng là loài linh trưởng đặc hữu chỉ có ở Việt Nam.  

BẢO TỒN ĐỘNG VẬT BẢO TỒN ĐỘNG VẬT 
HOANG DÃ Ở NINH BÌNHHOANG DÃ Ở NINH BÌNH

chủ đề 6
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Khu sinh cảnh Bãi Ngang – Cồn Nổi được công nhận là Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới vào năm 2004. Đây là nơi cư trú của 200 loài chim. Đặc biệt, 
đây còn là nơi sinh sống của loài sếu đầu đỏ - động vật có tên trong Sách 
Đỏ thế giới. Vườn quốc gia Xuân Thủy tiêu biểu cho hệ sinh thái đất ngập 
nước khu vực cửa sông ven biển Việt Nam. Đây là nơi sinh sống nhiều loài 
chim quý hiếm bị đe dọa toàn cầu như: Rẽ mỏ thìa, Cò mỏ thìa, Vịt đầu đen, 
Choắt lớn mỏ vàng, Mòng bể mỏ ngắn....

 Hình 6.1. Sếu đầu đỏ ở khu sinh 
cảnh Bãi Ngang – Cồn Nổi  Hình 6.2. Cò mỏ thìa mặt đen ở 

Vườn quốc gia Xuân Thủy

 Hình 6.3. Rùa đá ở Vườn quốc gia 
Cúc Phương

 Hình 6.4. Voọc mông trắng ở khu 
bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước 

Vân Long
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2  Chỉ ra những nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống động vật hoang 
dã ở Ninh Bình.

– Nạn săn bắn.

– Ô nhiễm môi trường.

– Chặt phá rừng.

Gợi ý: 

 Hình 6.5
 Hình 6.6

 Hình 6.7
 Hình 6.8

3  Những tác động của môi trường ảnh hưởng đến đời sống 
động vật hoang dã. 
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4  Tìm hiểu những việc làm để bảo tồn động vật hoang dã ở tỉnh 
Ninh Bình.

 Hình 6.9. Trạm cứu hộ linh trưởng  Hình 6.10. Cứu hộ và chăm sóc 
động vật hoang dã

 Hình 6.11. Thả chim hoang dã ở 
vườn quốc gia Xuân Thủy

 Hình 6.12. Thả rùa ở rừng  
Cúc Phương

 Hình 6.13. Hoạt động giáo dục, tuyên truyền 
tại Vườn quốc gia Cúc Phương 
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5  Những việc làm ảnh hưởng đến đời sống động vật hoang dã.

KHU BẢO TỒN GẤU NINH BÌNH

Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình nằm trong phân khu 
cây xanh sinh thái của công viên động vật hoang dã 
Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình (xã Phú Long). Đây là nơi 
tiếp nhận và chăm sóc cho những cá thể gấu được cứu 
hộ hoặc được tự nguyện chuyển giao. Cơ sở đã cứu hộ 
những chú gấu đầu tiên vào tháng 11 năm 2017 và 
hiện có hàng chục cá thể gấu đen châu Á đang được 
chăm sóc ở cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình.

 Hình 6.14. Nhân viên cứu hộ và chữa bệnh cho gấu

 Hình 6.15. Học sinh các trường nghe giới thiệu về cách bảo vệ loài gấu
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LUYỆN TẬP, THỰC HÀNHLUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

1  Tham gia trò chơi: Tìm nhà.

Em hãy sắp xếp các hình ảnh động vật phù hợp với nơi cư trú 
của chúng.

2  Sắm vai động vật hoang dã theo gợi ý sau:

Tớ buồn quá. Những 
người bạn của tớ đã bị 
con người bắt rồi.

Cậu có chuyện gì 
mà buồn thế?

VẬN DỤNG, MỞ RỘNGVẬN DỤNG, MỞ RỘNG

	 Làm poster tuyên truyền những việc làm để bảo vệ động vật 
hoang dã ở Ninh Bình. 
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KHỞI ĐỘNG, KẾT NỐIKHỞI ĐỘNG, KẾT NỐI

	 Nghe và cùng hát bài “Bầu và bí” (nhạc và lời: Phạm Tuyên)

KHÁM PHÁKHÁM PHÁ

1  Tìm hiểu hoạt động chia sẻ yêu thương, việc thiện nguyện ở 
Ninh Bình

Đọc thông tin, quan sát hình ảnh và cho biết:

– Nêu một số hoạt động chia sẻ yêu thương, việc thiện nguyện 
ở Ninh Bình.

– Nêu ý nghĩa của một số hoạt động chia sẻ yêu thương, việc 
thiện nguyện ở Ninh Bình.

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG,  CHIA SẺ YÊU THƯƠNG,  
VIỆC THIỆN NGUYỆNVIỆC THIỆN NGUYỆN

chủ đề 7
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Tỉnh Ninh Bình có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, góp phần lan 
tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng. Trong các trường học, 
thầy cô, học sinh và cha mẹ học sinh thường cùng nhau quyên góp sách, vở, 
quần áo, đồ dùng học tập để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
Vào dịp khai giảng, Tết hoặc các chương trình thiện nguyện, nhiều trường 
trao học bổng, tặng quà và tổ chức các hoạt động như “Chăn ấm cho em”, 
“Xe đạp 1.000 đồng”, “Nuôi lợn đất – Nuôi heo đất”,.... Những việc làm ấy đã 
mang đến niềm vui, tiếp thêm động lực cho nhiều học sinh vươn lên trong 
học tập và lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

 Hình 7.1. Học sinh Trường Tiểu học Nam Lý nuôi lợn đất  
để ủng hộ các bạn vùng bị thiên tai, bão lũ

 Hình 7.2. Học sinh Trường Tiểu học Hải Hưng C (xã Hải Hưng)  
tham gia ủng hộ Chương trình Áo ấm cho em năm 2025
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2  Thảo luận những việc cần làm để giúp đỡ bạn có hoàn cảnh 
khó khăn.

Nêu những việc làm phù hợp để giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.

2

3

1
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LUYỆN TẬP, THỰC HÀNHLUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

	 Thực hành những việc làm chia sẻ yêu thương

1. Nói lời động viên khi bạn gặp khó khăn.

2. Giúp đỡ người ở vùng thiên tai lũ lụt.

3. Thăm hỏi người già cô đơn.

VẬN DỤNG, MỞ RỘNGVẬN DỤNG, MỞ RỘNG

Cùng người thân thực hiện những việc làm để chia sẻ yêu thương:

– Quyên góp sách vở,…

– Tìm hiểu những người có hoàn cảnh khó khăn ở nơi em sống để 
đến động viên, giúp đỡ.

Gợi ý: 



GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Thuật ngữ Nghĩa Trang

Kinh đô Nơi nhà vua đóng đô.

Phò tá Theo bên cạnh để giúp đỡ

Linh mục
Chức trong giáo hội Công giáo, dưới giám 
mục, cai quản một giáo xứ.

Nhạc cụ Dụng cụ dùng trong âm nhạc.

Nghệ nhân
Người chuyên nghề biểu diễn một bộ môn 
nghệ thuật hoặc chuyên làm một nghề thủ 
công mĩ nghệ, có tài nghệ cao.

Sách Đỏ

Sách ghi tên động vật, thực vật, hoặc những 
giá trị vật chất hoặc tinh thần quý hiếm với 
yêu cầu phải bảo vệ, ngăn ngừa nguy cơ 
tuyệt diệt.

Tuyệt chủng Bị mất hẳn nòi giống.

(Giải thích theo Từ điển Tiếng Việt năm 2003, Viện Ngôn ngữ học, Nhà 
xuất bản Đà Nẵng – Trung tâm từ điển học)
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